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STT
Họ tên Chuyên ngành

Số phải nộp 

2014-2015

Số đã nộp 2014-

2015

Số phải nộp kỳ 

1-2015-2016

Số đã nộp kỳ 1-

2015-2016

Tổng số phải 

nộp
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Tổng số còn 

nợ

1 Nguyễn Phúc Hoàn Mô phôi thai học 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

2 Nguyễn Tuấn Sơn Giải phẫu người 20,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000 20,000,000

3 Nguyễn Hùng Thế Giải phẫu người 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

4 Phạm Minh Anh
Giải phẫu bệnh- 

Pháp y
0 0 0 0 0

5
Nguyễn Trường 

Giang

Giải phẫu bệnh- 

Pháp y
0 0 0 0 0

6 Đặng Thị Thanh Hóa sinh y học 20,000,000 0 10,000,000 30,000,000 0 30,000,000

7
Nguyễn Thị 

Phương Thảo
Hóa sinh y học 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

8 Bùi Hồng Ngọc Dịch tễ học 0 0 0 0 0

9
Bùi Thị Quỳnh 

Nhung
Dược lý- Độc chất 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

10 Trần Mai Hùng Gây mê hồi sức 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

11 Dương Anh Khoa Gây mê hồi sức 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

12 Nguyễn Đình Luyến Gây mê hồi sức 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

13 Nguyễn Song Hào
Hồi sức cấp cứu- 

Chống độc
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

14 Hà Mai Hương
Hồi sức cấp cứu- 

Chống độc
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

15 Mai Đức Thảo
Hồi sức cấp cứu- 

Chống độc
20,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000 20,000,000

16 Trần Quang Thắng
Hồi sức cấp cứu- 

Chống độc
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

17 Nguyễn Duy Thắng
Ngoại Lồng ngực-

Tim mạch
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

18 Trần Ngọc Dũng Ngoại-Tiêu hóa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

19 Nguyễn Xuân Hòa Ngoại-Tiêu hóa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

20 Đinh Hồng Kiên Ngoại-Tiêu hóa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

21 Trần Quốc Hòa
Ngoại thận - tiết 

niệu
20,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000 20,000,000

22 Lê Đình Thanh Sơn
Ngoại thận - tiết 

niệu
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000
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23 Nguyễn Đức Liên
Ngoại thần kinh- Sọ 

não
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

24 Vũ Văn Cường
Chấn thương chỉnh 

hình- Tạo hình
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

25 Trần Mạnh Hùng
Chấn thương chỉnh 

hình- Tạo hình
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

26 Đỗ Văn Minh
Chấn thương chỉnh 

hình- Tạo hình
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

27
Lê Nguyễn Diên 

Minh

Chấn thương chỉnh 

hình- Tạo hình
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

28
Lương Thị Thúy 

Phương

Chấn thương chỉnh 

hình- Tạo hình
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

29 Nguyễn Hồng Sơn
Chấn thương chỉnh 

hình- Tạo hình
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

30 Nguyễn Thái Giang Sản phụ khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

31 Lê Quang Hòa Sản phụ khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

32 Đặng Quang Hùng Sản phụ khoa 20,000,000 0 10,000,000 30,000,000 0 30,000,000

33 Đinh Quốc Hưng Sản phụ khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

34 Vũ Văn Khanh Sản phụ khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

35
Đoàn Thị Phương 

Lam
Sản phụ khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

36 Đinh Thúy Linh Sản phụ khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

37
Đàm Thị Quỳnh 

Liên
Sản phụ khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

38
Đặng Thị Hồng 

Thiện
Sản phụ khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

39 Phạm Trọng Thuật Sản phụ khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

40 Nguyễn Anh Thơ Sản phụ khoa 20,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000 20,000,000

41 Trần Thị Sơn Trà Sản phụ khoa 20,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000 20,000,000

42 Trương Quang Vinh Sản phụ khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

43 Phạm Văn Đếm Nhi khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

44 Bùi Song Hương Nhi khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

45 Nguyễn Trung Kiên Nhi khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

46
Nguyễn Thị Hương 

Mai
Nhi khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

47 Nguyễn Tuấn Hải Nội tim mạch 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

48 Đinh Huỳnh Linh Nội tim mạch 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000
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49 Vũ Ngọc Trung Nội tim mạch 20,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000 20,000,000

50 Lê Thị Liễu Nội xương khớp 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

51 Nguyễn Thị Nga Nội xương khớp 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

52
Phạm Thị Minh 

Nhâm
Nội xương khớp 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

53
Phạm Thị Ngọc 

Bích
Nội tiêu hóa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

54 Phạm Bình Nguyên Nội tiêu hóa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

55 Lê Minh Tuấn Nội tiêu hóa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

56 Lê Bá Ngọc Nội tiết 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

57
Trần Thị Thu 

Hương
Nội thật tiết niệu 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

58 Trần Bích Ngọc Nội thật tiết niệu 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

59 Nguyễn Văn Thanh Nội thật tiết niệu 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

60 Phạm Phước Sung Thần kinh 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

61 Phan Văn Cương Ung thư 20,000,000 0 10,000,000 30,000,000 0 30,000,000

62 Phạm Tiến Chung Ung thư 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

63 Phạm Thị Diệu Hà Ung thư 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

64 Nguyễn Việt Hà Ung thư 20,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000 20,000,000

65
Nguyễn Ngọc Bảo 

Hoàng
Ung thư 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

66 Nguyễn Thị Mai Lan Ung thư 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

67 Lê Thành Trung Ung thư 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

68 Đoàn Trọng Tú Ung thư 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

69 Lê Thị Yến Ung thư 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

70 Vi Quỳnh Hoa
Huyết học- Truyền 

máu
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

71 Trần Thị Hằng
Huyết học- Truyền 

máu
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

72 Ngô Thị Thảo
Huyết học- Truyền 

máu
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

73 Dương Doãn Thiện
Huyết học- Truyền 

máu
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

74 Trương Thị Như Ý
Huyết học- Truyền 

máu
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

75 Vũ Nguyệt Minh Da liễu 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

76 Lê Huyền My Da liễu 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000
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77 Đinh Hữu Nghị Da liễu 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

78 Trần Cẩm Vân Da liễu 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

79 Nguyễn Thế Đạt Tai mũi họng 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

80 Nguyễn Như Đua Tai mũi họng 20,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000 20,000,000

81 Lê Đình Hưng Tai mũi họng 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

82 Vũ Trung Lương Tai mũi họng 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

83 Lê Anh Tuấn Tai mũi họng 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

84 Đinh Thị Kim Ánh Nhãn khoa 20,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000 20,000,000

85
Phạm Thị Minh 

Châu
Nhãn khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

86
Nguyễn Ngọc 

Chung
Nhãn khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

87 Trần Thu Hà Nhãn khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

88 Nguyễn Kiếm Hiệp Nhãn khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

89 Lê Thị Hồng Nhung Nhãn khoa 20,000,000 0 10,000,000 30,000,000 0 30,000,000

90 Nguyễn Minh Thi Nhãn khoa 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

91 Đặng Việt Đức
Vệ sinh XHH và 

TCYT
0 0 0 0 0

92 Nguyễn Hữu Thắng
Vệ sinh XHH và 

TCYT
0 0 0 0 0

93 Đinh Thị Hoa Phục hồi chức năng 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

94 Nguyễn Đỗ Hùng Phục hồi chức năng 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

95 Nguyễn Hoài Nam Phục hồi chức năng 20,000,000 0 10,000,000 30,000,000 0 30,000,000

96 Lê Duy Chung
Chẩn đoán hình 

ảnh
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

97 Nguyễn Duy Hùng
Chẩn đoán hình 

ảnh
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

98 Doãn Văn Ngọc
Chẩn đoán hình 

ảnh
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

99 Trần Văn Ngọc
Chẩn đoán hình 

ảnh
20,000,000 0 10,000,000 30,000,000 0 30,000,000

100 Lâm Đông Phong
Chẩn đoán hình 

ảnh
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

101
Huỳnh Thị Đỗ 

Quyên

Chẩn đoán hình 

ảnh
20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

102 Đinh Thị Lam Y học cổ truyền 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

103
Nguyễn Thị Tuyết 

Minh
Y học cổ truyền 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

104 Phạm Ngoc Thủy Y học cổ truyền 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

105 Trần Thị Thu Trang Y học cổ truyền 20,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000
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106 Nguyễn Thị Lâm Y tế công cộng 0 0 0 0 0

107
Trương Lê Vân 

Ngọc
Y tế công cộng 0 0 0 0 0

108 Trần Thơ Nhị Y tế công cộng 0 0 0 0 0

109 Nguyễn Đăng Tấn Y tế công cộng 0 0 0 0 0

110
Nguyễn Hoàng 

Thanh
Y tế công cộng 0 0 0 0 0

111
Nguyễn Văn 

Thương
Y tế công cộng 0 0 0 0 0

112 Nguyễn Quang Tĩnh Y tế công cộng 0 0 0 0 0

113
Lương Ngọc 

Trương
Y tế công cộng 0 0 0 0 0

114 Hà Ngọc Chiều Răng hàm mặt 0 0 0 0 0

115
Trương Mạnh 

Nguyên
Răng hàm mặt 0 0 0 0 0

116 Phạm Cao Phong Răng hàm mặt 0 0 0 0 0

117
Phạm Thị Hạnh 

Quyên
Răng hàm mặt 0 0 0 0 0

118 Tạ Anh Tuấn Răng hàm mặt 0 0 0 0 0

2,000,000,000 1,790,000,000 1,000,000,000 0 3,000,000,000 1,790,000,000 1,210,000,000

Phòng TCKT Người lập biểu

Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

TỔNG
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